
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Khánh Hòa,  ngày       tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

  P h ê   d u y ệ t   q u y   t r ì n h   n ộ i   b ộ   g i ả i   q u y ế t   t h ủ   t ụ c   h à n h   c h í n h 

l ĩ n h   v ự c   Q u ả n   l ý   l a o   đ ộ n g   n ư ớ c   n g o à i   t h u ộ c   t h ẩ m   q u y ề n   g i ả i   q u y ế t   c ủ a 

c á c   c ấ p   c h í n h   q u y ề n   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

C ă n   c ứ   L u ậ t   T ổ   c h ứ c   c h í n h   q u y ề n   đ ị a   p h ư ơ n g   n g à y   1 6 / 6 / 2 0 2 5 ; 

C ă n c ứ N g h ị đ ị n h s ố 6 3 / 2 0 1 0 / N Đ - C P n g à y 0 8 / 6 / 2 0 1 0 c ủ a C h í n h p h ủ v ề 

k i ể m s o á t t h ủ t ụ c h à n h c h í n h ; N g h ị đ ị n h s ố 9 2 / 2 0 1 7 / N Đ - C P n g à y 0 7 / 8 / 2 0 1 7 c ủ a 

C h í n h p h ủ s ử a đ ổ i , b ổ s u n g m ộ t s ố đ i ề u c ủ a c á c n g h ị đ ị n h l i ê n q u a n đ ế n k i ể m 

s o á t   t h ủ   t ụ c   h à n h   c h í n h ; 

C ă n c ứ N g h ị đ ị n h s ố 1 1 8 / 2 0 2 5 / N Đ - C P n g à y 0 9 / 6 / 2 0 2 5 c ủ a C h í n h p h ủ q u y 

đ ị n h t h ự c h i ệ n t h ủ t ụ c h à n h c h í n h t h e o c ơ c h ế m ộ t c ử a , m ộ t c ử a l i ê n t h ô n g t ạ i 

B ộ p h ậ n M ộ t c ử a v à C ổ n g D ị c h v ụ c ô n g q u ố c g i a ; Nghị định số 367/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 118/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ

công quốc gia;

C ă n c ứ T h ô n g t ư s ố 0 2 / 2 0 1 7 / T T - V P C P n g à y 3 1 / 1 0 / 2 0 1 7 c ủ a B ộ t r ư ở n g , 

C h ủ n h i ệ m V ă n p h ò n g C h í n h p h ủ h ư ớ n g d ẫ n n g h i ệ p v ụ k i ể m s o á t t h ủ t ụ c h à n h 

c h í n h ;   

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của B ộ t r ư ở n g , C h ủ 

n h i ệ m Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị

định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng

Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 của Chủ tịch UBND

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh

vực Quản lý lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính

quyền trên địa bàn tỉnh;

T h e o đ ề n g h ị c ủ a G i á m đ ố c S ở N ộ i v ụ t ạ i T ờ t r ì n h s ố 4 6 3 3 / T T r - S N V n g à y 

2 2 / 5 / 2 0 2 6 . 

Q U Y Ế T   Đ Ị N H : 
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Đ i ề u 1 . P h ê d u y ệ t k è m t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y Q u y t r ì n h n ộ i b ộ g i ả i q u y ế t t h ủ 

t h ủ t ụ c h à n h c h í n h l ĩ n h v ự c Q u ả n l ý l a o đ ộ n g n ư ớ c n g o à i t h u ộ c t h ẩ m q u y ề n 

g i ả i   q u y ế t   c ủ a   c á c   c ấ p   c h í n h   q u y ề n   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h . 

Đ i ề u   2 .   Q u y ế t   đ ị n h   n à y   c ó   h i ệ u   l ự c   t h i   h à n h   k ể   t ừ   n g à y   k ý . 

Đ i ề u 3 . C h á n h V ă n p h ò n g Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h , G i á m đ ố c S ở N ộ i v ụ ; T h ủ 

t r ư ở n g c á c s ở , b a n , n g à n h ; C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n c á c x ã , p h ư ờ n g , đ ặ c k h u 

v à c á c t ổ c h ứ c , c á n h â n c ó l i ê n q u a n c h ị u t r á c h n h i ệ m t h i h à n h Q u y ế t đ ị n h n à y . / . 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ (b/c);

- Chủ tịch, PTC Nguyễn Thanh Hà;

- VPUB: CVP, PCVP NXHải;

- TTPVHCC: LĐ, các Phòng;

- Trung tâm CB&CTTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT. BNV

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà



QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (Mã số TTHC: 1.015021)

- Thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)

- Một quy trình giải quyết (Mã số quy trình: 1.015021)

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện
Thời gian Biểu mẫu/kết quả công việc Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân công

tiếp nhận hồ sơ

0,125 ngày

làm việc 

(≈ 1h)

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận

và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu

số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-

VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì in Phiếu yêu

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành

kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày

15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết quyết hồ sơ

(Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Sở Nội vụ

Bước 2: Tiếp

nhân, xử lý hồ

sơ

1,5 ngày

làm việc

Bước 2.1:

Phân công,

Lãnh đạo

phòng chuyên

0,125 ngày

làm việc 
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thẩm định/ thẩm

tra hồ sơ

môn (≈ 1h)

Bước 2.2:

Thẩm

định/thẩm tra

hồ sơ

Công chức

được phân công
0,75 ngày

Dự thảo Văn bản trình UBND tỉnh kèm dự thảo

Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người

lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,

kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp

thuận (nêu rõ lý do).

Bước 2.3:

Kiểm tra/Duyệt

hồ sơ

Lãnh đạo

phòng chuyên

môn

0,25 ngày

Dự thảo Văn bản trình UBND tỉnh kèm dự thảo

Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người

lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,

kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp

thuận (nêu rõ lý do).

Bước 2.4:

Ký duyệt hồ sơ
Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Văn bản trình UBND tỉnh kèm dự thảo Văn bản

chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người lao động

Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng

nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp thuận (nêu

rõ lý do).

Bước 2.5:

Phát hành,

Chuyển hồ sơ

liên thông

Văn thư

0,125 ngày

làm việc 

(≈ 1h)

Văn bản trình UBND tỉnh kèm dự thảo Văn bản

chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người lao động

Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng

nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp thuận (nêu

rõ lý do).

UBND

tỉnh

Bước 3: Tiếp

nhận, xử lý hồ

sơ

1,25 ngày

làm việc

Bước 3.1 - Tiếp

nhận hồ sơ liên

thông

Văn thư/Bộ

phận Tiếp nhận

và trả kết quả

của UBND tỉnh

0,125 ngày

làm việc 

(≈ 1h)

Văn bản trình UBND tỉnh kèm dự thảo Văn bản

chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người lao động

Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng

nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp thuận (nêu
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rõ lý do).

Bước 3.2 - Xử

lý hồ sơ

Công chức

được phân công
0,25 ngày

Dự thảo Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp

đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao

trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản

không chấp thuận (nêu rõ lý do).

Bước 3.3 - Xem

xét, trình lãnh

đạo Văn phòng

UBND tỉnh

Lãnh đạo

phòng chuyên

môn UBND

tỉnh

0,25 ngày

Dự thảo Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp

đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao

trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản

không chấp thuận (nêu rõ lý do).

Bước 3.4 - Xem

xét, trình lãnh

đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn

phòng UBND

tỉnh

0,125 ngày

làm việc 

(≈ 1h)

Dự thảo Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp

đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao

trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản

không chấp thuận (nêu rõ lý do).

Bước 3.5 - Ký

duyệt

Lãnh đạo

UBND tỉnh
0,25 ngày

Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người

lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,

kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp

thuận (nêu rõ lý do).

Bước 3.6 - Phát

hành/Chuyển

kết quả liên

thông 

Văn thư/Bộ

phận Tiếp nhận

và trả kết quả

của UBND tỉnh

0,25 ngày

Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người

lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,

kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp

thuận (nêu rõ lý do).

Bước 4: Trả

kết quả

0,125 ngày

làm việc 

(≈ 1h)

Sở Nội vụ

Bước 4.1 - Tiếp

nhận, trả kết

quả liên thông

Công chức

được phân công

0,125 ngày

làm việc 

(≈ 1h)

Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người

lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,

kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp

thuận (nêu rõ lý do).



4

Trung 

tâm Phục

vụ hành

chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 4.2 – Trả

kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công nơi

tiếp nhận hồ sơ

0 ngày

Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa người

lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,

kỹ năng nghề ở nước ngoài/Văn bản không chấp

thuận (nêu rõ lý do).

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH);

- Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt;

- Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp

với pháp luật của nước tiếp nhận lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH, cụ thể gồm một trong các

giấy tờ sau:

+ 01 bản sao văn bản cho phép cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm

quyền của nước sở tại cấp.

+ Giấy tờ khác thể hiện cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được phép tiếp nhận người lao động theo quy định của nước sở tại;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Doanh nghiệp chỉ phải nộp thành phần hồ sơ này khi cơ quan giải quyết

thủ tục hành chính không khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
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